
Description Mô tả Đơn Vị
Hãng Sản Xuất 

/Xuất xứ

<10 10-50 >50 >100

1.3 Megapixel 

IP dome 

camera, 3.6mm 

lens, EDN, 

12VDC, PoE

- Công nghệ: Laser

- Số tia quét: Đơn tia

- Hình ảnh: 1D

- Tốc độ quét: 72 scan lines/second

- Độ mịn mã vạch : 4 Mil

- Chế độ quét: Bấm nút

- Cổng kết nối: USB, (KB, RS-232 tùy chọn)

- Hình thức sử dụng: Cầm tay

- Chân đế: không

Chiếc
Honeywell/

China
860,000 830,000 800,000 770,000

<5 5-20 21-50 >50

1.3 Megapixel 

IP IR dome 

camera, 6.0mm 

lens, TDN, 

20~30 meters 

IR distance, 

12VDC

- Công nghệ: Laser

- Số tia quét: Đơn tia

- Hình ảnh: 1D

- Tốc độ quét:  300 scan lines/second

- Độ mịn mã vạch : 3.5 Mil

- Chế độ quét: Bấm nút

- Cổng kết nối:：USB, RS232, KBW

- Hình thức sử dụng: Cầm tay

- Chân đế: không

Chiếc
Honeywell/

China
1,600,000 1,450,000 1,350,000 1,250,000

1.3 Megapixel 

IP IR dome 

camera, 6.0mm 

lens, TDN, 

20~30 meters 

IR distance, 

12VDC, PoE

- Công nghệ: Area Imaging

- Hình ảnh quét: 1D, 2D

- Tốc độ: 100 mm 

- Chế độ quét: Bấm nút hoặc tự động nhận dạng

- Cổng kết nối:：KBW, USB 

- Hình thức sử dụng: Cầm tay

- Chân đế: không

Chiếc
Honeywell/

China
2,700,000 2,600,000 2,450,000 2,250,000

Chân Đế cho HH360,YJ4600 Chiếc
Honeywell/

China
350,000 320,000 280,000 230,000

1.3 Megapixel 

IP IR vandal-

proof dome 

camera, 3.6mm 

lens, 10~20 

Meters IR 

distance, TDN, 

12VDC

- Công nghệ: Laser

- Số tia quét: Đa tia

- Hình ảnh : 1D

- Tốc độ quét: 1650 scan/second

- Chế độ quét: Tự động

- Cổng kết nối: USB, RS232

- Hình thức sử dụng: Để bàn

- Kiểu dáng : Để bàn với chân đế lớn

Chiếc
Honeywell/C

hina
2,800,000 2,650,000 2,500,000 2,300,000

1.3 Megapixel 

IP IR vandal-

proof dome 

camera, 3.6mm 

lens, 10~20 

Meters IR 

distance, TDN, 

12VDC, PoE

- Độ phân giải : Resolution: 1D : 5 mil (0.127 mm), 

PDF417 6.7mil (0.170mm)

- Hình ảnh: 1D và 2D

- Ánh sáng : 100000 Lux

- Nguồn sáng  : Visible diode 610 to 620nm

- Kết nối : USB

- Đọc được trên màn hình điện thoại

- Đọc nhanh hơn so với các máy đọc mã vạch đa tia 

cùng giá thành, ứng dụng công nghệ đọc hình ảnh, 

đọc đa hướng

Chiếc
Honeywell/C

hina
3,400,000 3,250,000 3,050,000 2,900,000

<5 5-20 21-50 >50

1.3 Megapixel 

IP IR 

weatherproof 

camera, 3.6mm 

lens, 20~30 

Meters IR 

distance, TDN, 

12VDC

- Tốc độ in: 4 inches/s

 -  Độ rộng in được: 4.3 inches (109.2mm)

 -  Độ phân giải : 203Dpi

 -  Chế độ in : Truyền nhiệt / trực tiếp

 -  Khổ giấy / vùng in  : 110mm/104.1mm

 -  Ribon :  300 mét/ outside

 -  Tốc độ : 101.6 mm/s ( max )

 -  Bộ nhớ : 64Mb flash, 64Mb Sdram

 -  Mã vạch : tương thích với tất cả mã vạch hiện có

 - Độ bền đầu in : > 100km

 - Cổng kết nối : USB + RS232

Chiếc
Honeywell/

China
3,700,000 3,500,000 3,300,000 3,000,000

1.3 Megapixel 

IP IR 

weatherproof 

camera, 3.6mm 

lens, 20~30 

Meters IR 

distance, TDN, 

12VDC

- Tốc độ in: 4 inches/s

 -  Độ rộng in được: 4.3 inches (109.2mm)

 -  Độ phân giải : 203Dpi

 -  Chế độ in : Truyền nhiệt / trực tiếp

 -  Khổ giấy / vùng in  : 110mm/104.1mm

 -  Ribon :  300 mét/ outside

 -  Tốc độ : 101.6 mm/s ( max )

 -  Bộ nhớ : 64Mb flash, 64Mb Sdram

 -  Mã vạch : tương thích với tất cả mã vạch hiện có

 - Độ bền đầu in : > 100km

 - Cổng kết nối : USB + RS232 + LAN 

Chiếc
Honeywell/

China
4,000,000 3,800,000 3,600,000 3,300,000

Báo giá năm 2016

Hiệu lực báo báo giá 30 ngày hoặc đến khi có báo giá mới.

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT 

Giá Đại Lý 

Số lượng nhập

BÁO GIÁ MÁY ĐỌC MÃ VẠCH - MÁY IN MÃ VẠCH Honeywell

STND-15F03-101-4

YJ4600

Model

YJ3300

HH360

Máy đọc mã vạch

YJ5900

HF600

PC42TDE01247

PC42TDE01347

Máy In Mã Vạch



Description Mô tả Đơn Vị
Hãng Sản Xuất 

/Xuất xứ
Giá Đại Lý Model

Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng12 tháng -theo tiêu chuẩn của hãng

Để có thông tin chính xác nhất về giá cả và tình trạng hàng hóa, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

       Tel: 04.3551.0669

       Phone: 0912.052.866 (Mr. Thắng)

       Email: xin vui lòng liên hệ


